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Chuẩn bị các liều thuốc  

Amoxicillin 
khẩn cấp tại nhà cho trẻ sơ sinh và trẻ em bị phơi nhiễm với bệnh than 

 

Khi bạn được chính quyền liên bang, tiểu bang hoặc địa phương thông báo rằng bạn 

bị phơi nhiễm với bệnh than, bạn có thể cần phải chuẩn bị các liều Amoxicillin khẩn 

cấp cho trẻ sơ sinh và trẻ em sử dụng các viên Amoxicillin. 

Bạn sẽ cần: 

 

 Một (1) viên Amoxicillin 500 milligram (mg)   

 Thìa kim loại 

 Các thìa đo [1 thìa cà phê (tsp); và ½ thìa cà phê (tsp)] 

 (LƯU Ý: cần ưu tiên sử dụng thìa đo, tuy nhiên nếu không có sẵn, sử  

 dụng thìa kim loại để nghiền, đong và cho thuốc) 

 1 bát nhỏ 

 Một trong những loại thức ăn sau  

- Sô cô la/Caramen/Si-rô cây phong 

- Sốt táo 

- Bánh Pudding 

 

Hướng dẫn: 

 

1. Cho một (1) viên Amoxicillin 500mg vào một cái bát nhỏ. Nghiền nát viên thuốc 

bằng mặt sau của thìa kim loại. 

 

 

 

 

 

 

2. Thêm bốn (4) thìa cà phê một loai thức ăn trên vào Amoxicillin đã nghiền nát. 

Khuấy chúng với nhau cho đến khi thuốc hòa lẫn với thức ăn. 

 

 

 

 

 

 

 

Cần cung cấp bao nhiêu hỗn hợp Amoxicillin cho một đứa trẻ 

Số lượng thìa café hỗn hợp amoxicillin cho một đứa trẻ phụ thuộc vào cân nặng của 

đứa trẻ đó. Nếu không biết cân nặng của đứa trẻ, hãy cân trẻ trước khi sử dụng 

liều đầu tiên. Bảng sau sẽ cho bạn biết cần bao nhiêu cho một liều cho một đứa trẻ. 

Bạn nên cho trẻ uống ba liều mỗi ngày (một lần vào buổi sáng, một lần vào buổi chiều 

và một lần vào buổi tối) trong 60 ngày. 

Cân nặng của trẻ Liều dùng cho trẻ 

4-7  pounds hoặc 

nhỏ hơn 

Một nửa (1/2) thìa cafe (tsp) (2.5mL) 

hỗn hợp Amoxicillin 

8-11  pounds 
Một (1) thìa cafe (5mL) 

hỗn hợp Amoxicillin 

12-17 pounds 
Một thìa rưỡi (1 ½) (7.5mL) 

hỗn hợp Amoxicillin 

18-22 pounds 
Hai (2) thìa cafe (10mL) 

hỗn hợp Amoxicillin 

23-27 pounds 
Hai thìa rưỡi (2 ½)  (12.5mL) 

hỗn hợp Amoxicillin 

28-33 pounds 
Ba (3) thìa cafe (15mL) 

hỗn hợp Amoxicillin 

34-38 pounds 
Ba thìa rưỡi (3 ½)  (17.5mL) 

hỗn hợp Amoxicillin 

39-44 pounds 
Bốn (4) thìa cafe (20mL) 

hỗn hợp Amoxicillin 

45-55 pounds 
Năm (5) thìa cafe (25mL) 

hỗn hợp Amoxicillin 

56-66 pounds 
Sáu (6) thìa cafe (30mL) 

hỗn hợp Amoxicillin 

67-77pounds 
Bảy (7) thìa cafe (35mL) 

hỗn hợp Amoxicillin 

78-88 pounds hoặc 

lớn hơn 

Tám (8) thìa cafe (40mL) 

hỗn hợp Amoxicillin 

Dành cho trẻ có thể nuốt cả viên 

Trẻ có cân nặng từ 39-49 pounds nên uống một viên (1) 500mg amoxicillin ba lần 

một ngày 

Trẻ có cân nặng từ 45-66 pounds nên uống một viên rưỡi (1 ½) 500mg amoxicillin 

ba lần mỗi ngày 

Trẻ có cân nặng từ 67-88 pounds or greater nên uống hai viên (2) 500mg 

amoxicillin ba lần một ngày 

Nếu trẻ không thể nuốt cả viên, hãy sử dụng các hướng dẫn để chuẩn bị hỗn hợp và 

cung cấp liều lượng được liệt kê như bảng trên  

Nên bảo quản hỗn hợp Amoxicillin như thế nào 
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 Chuẩn bị hỗn hợp Amoxicillin hàng ngày; bảo quản hỗn hợp trong bình chứa có 

nắp và làm lạnh. Hỗn hợp sẽ được giữ lạnh trong 24 giờ. 

 Có thể cần chuẩn bị nhiều hơn một phần hỗn hợp để làm tất cả các liều cần thiết. 

Đối với mỗi viên đã nghiền nát, thêm vào bốn (4) thìa cà phê thức ăn. 

o 12-27 pounds yêu cầu hai (2) viên; tám (8) thìa cà phê thức ăn 

o 28-44 pounds yêu cầu ba (3) viên; mười hai (12) thìa cà phê thức ăn 

o 45-55 pounds yêu cầu bốn (4) viên; mười sau (16) thìa cà phê thức ăn 

o 56-66 pounds yêu cầu năm (5) viên; hai mươi (20 thìa cà phê thức ăn 

o 67-88 pounds yêu cầu sáu (6) viên; hai mươi bốn (24) thìa cà phê thức 

ăn 

 Vứt bỏ các phần không sử dụng sau khi dùng liều cuối cùng trong ngà
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